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M
Lớp 8C GVBM Lớp 9B GVBM

1 CC Liên CC Thùy CC Lâm CC Truân CC Thế 1 N.thuật(N)Thế Tin học Ân Toán  Thúy HĐTN-HN Truân Anh   Thùy Hộ

2 Toán  Lâm Anh   Thùy LS&ĐL(Sử) Truân Văn   Thu GDTC Trí 2 Anh   Thùy GDTC Vương Toán  Thúy HĐTN-HN Truân N.thuật(N)Thế Phương

3 Toán  Lâm KHTN(S) Liên Anh   Thùy Văn   Thu LS&ĐL(Sử) Truân 3

4 KHTN(H) Liên LS&ĐL(Sử) Truân CNghệ Lâm Toán  Thúy Văn   Thu 4

5 LS&ĐL(Sử) Truân KHTN(L) Lâm N.thuật(N) Thế Toán  Thúy Văn   Thu 5

1 Văn   Thu Toán  Thúy Tin học Ân N.thuật(N) Thế GDĐP Truân 1 GDĐP Phương KHTN(H) Hạnh CD Hộ Tin học Ân HĐTN-HN Thế Liên

2 Văn   Thu Toán  Thúy GDĐP Truân LS&ĐL(Đ) Phương KHTN(H) Hạnh 2 Tin học Ân CD Hộ KHTN(H) Hạnh HĐTN-HN Truân HĐTN-HN Thế Lâm

3 LS&ĐL(Sử) Truân HĐTN-HN Phương KHTN(H) Hạnh N.thuật(MT)Thế Tin học Ân 3 CD Hộ HĐTN-HN Thế Thùy

4 N.thuật(MT)Thế Văn   Hộ Văn   Thu KHTN(H) Hạnh Toán  Thúy 4

5 CNghệ Phương Văn   Hộ Văn   Thu KHTN(H) Hạnh Toán  Thúy 5

1 HĐTN-HN Thúy GDTC Vương Văn   Thu GDĐP Truân GDTC Trí 1

2 GDTC Vương Toán  Thúy Văn   Thu Anh   Thùy CD Truân 2

3 Văn   Thu Toán  Thúy GDTC Vương Anh   Thùy CNghệ Liên 3

4 Văn   Thu LS&ĐL(Sử) Truân Anh   Thùy Toán  Thúy KHTN(L) Lâm 4

5 KHTN(S) Liên N.thuật(MT)Thế Anh   Thùy Toán  Thúy LS&ĐL(Đ) Phương 5

1 Anh   Thùy CNghệ Phương KHTN(L) Lâm GDTC Vương Toán  Thúy 1 HĐTN-HN Thúy HĐTN-HN Phương HĐTN-HN Thu CNghệ Lâm CNghệ Liên

2 LS&ĐL(Đ) Phương Anh   Thùy CNghệ Lâm Văn   Thu Toán  Thúy 2 HĐTN-HN Thúy HĐTN-HN Phương HĐTN-HN Thu KHTN(S) Liên KHTN(L) Lâm

3 KHTN(L) Lâm KHTN(S) Liên LS&ĐL(Đ) Phương Văn   Thu Anh   Thùy 3 HĐTN-HNThu

4 KHTN(S) Liên GDĐP Phương Toán  Thúy Anh   Thùy Văn   Thu 4 Thế

5 Anh   Thùy LS&ĐL(Đ) Phương Toán  Thúy CNghệ Lâm Văn   Thu 5 Truân

1 GDTC Vương Văn   Hộ LS&ĐL(Đ) Phương LS&ĐL(Sử) Truân N.thuật(MT)Thế 1

2 Toán  Lâm Văn   Hộ KHTN(S) Liên GDTC Vương LS&ĐL(Đ) Phương 2 Trí

3 Toán  Lâm N.thuật(N) Thế GDTC Vương LS&ĐL(Đ) Phương Anh   Thùy 3 Thúy

4 CD Hộ Anh   Thùy N.thuật(MT)Thế KHTN(L) Lâm KHTN(S) Liên 4 Thu

5 SHL      Liên SHL      Thùy SHL      Lâm SHL      Truân SHL      Thế 5

Phan Thị Bích Liên Phan Thị Bích Liên
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Thứ Tiết
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